	UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 
Ngành: Đại học Kế toán
(Kèm theo Quyết định số  624 /QĐ-ĐHHV-ĐT ngày  08 /11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày/tháng/ năm sinh
	Nơi sinh
	Mã lớp tuyển sinh
	Ngành học thứ nhất
	Khóa học
	Điểm TBC tích lũy (hệ 4)
	Ngành học thứ hai
	Thời gian học tối đa
	Ghi chú

	1
	1154030004
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	18/10/1993
	Phú Thọ
	1109D16A
	TC - NH
	2011-2015
	2.69
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	2
	1154030010
	Hà Quang Cảnh
	12/06/1993
	Phú Thọ
	1109D16A
	TC - NH
	2011-2015
	2.47
	Kế toán
	2016-2017
	Nam

	3
	1154030013
	Quyền Hồng Dũng
	10/10/1993
	Phú Thọ
	1109D16B
	TC - NH
	2011-2015
	2.16
	Kế toán
	2016-2017
	Nam

	4
	1154030018
	Phan Thu Hà
	05/10/1993
	 Phú Thọ
	1109D16A
	TC - NH
	2011-2015
	2.34
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	5
	1154030020
	Trần Thị Hạnh
	08/10/1993
	Phú Thọ
	1109D16B
	TC - NH
	2011-2015
	2.69
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	6
	1154030031
	Nguyễn Thị Thúy Hoa
	16/06/1993
	Phú Thọ
	1109D16A
	TC - NH
	2011-2015
	3.16
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	7
	1154030028
	Đỗ Trung Hiếu
	25/12/1993
	Phú Thọ
	1109D16A
	TC - NH
	2011-2015
	2.34
	Kế toán
	2016-2017
	Nam

	8
	1154012005
	Quán Thị Bích Huệ
	12/05/1993
	Phú Thọ
	1109D11B
	QTKD
	2011-2015
	2.56
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	9
	1154030046
	Lê Thị Thanh Lan
	03/12/1993
	Phú Thọ
	1109D16A
	TC - NH
	2011-2015
	2.41
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	10
	1154030051
	Nguyễn Thị Kim Liên
	11/09/1993
	Phú Thọ
	1109D16B
	TC - NH
	2011-2015
	2.91
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	11
	1154030054
	Nguyễn Khánh Linh
	03/09/1993
	Phú Thọ
	1109D16B
	TC - NH
	2011-2015
	2.38
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	12
	1154032019
	Trần Quốc Sinh
	20/01/1993
	Lào Cai
	1109D16C
	TC - NH
	2011-2015
	2.56
	Kế toán
	2016-2017
	Nam

	13
	1154030085
	Trương Thu Thơm
	10/07/1993
	Phú Thọ
	1109D16A
	TC - NH
	2011-2015
	2.44
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	14
	1154032026
	Bùi Ngọc Yến
	10/05/1993
	Tuyên Quang
	1109D16C
	TC - NH
	2011-2015
	2.97
	Kế toán
	2016-2017
	Nữ

	15
	1054010041
	Đinh Thị Anh
	25/08/1992
	Vĩnh Phúc
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.15
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	16
	1054010048
	Nguyễn T. Phương Hoa
	17/06/1992
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.82
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	17
	1054010014
	Nguyễn Thị Hồng
	26/12/1992
	Vĩnh Phúc
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.65
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	18
	1054010019
	Nguyễn Thị Lệ
	01/06/1992
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.62
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	19
	1054010020
	Nguyễn Thị Loan
	05/01/1992
	Vĩnh Phúc
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.33
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	20
	1054010022
	Hoàng Thanh Minh
	16/06/1992
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.32
	Kế toán
	2015-2016
	Nam

	21
	1054010026
	Đào Thị Nhung
	03/09/1992
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.66
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	22
	1054010027
	Vũ Thị Nhung
	02/08/1992
	Lai Châu
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.55
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	23
	1054010025
	Trần Thị Minh Nguyệt
	06/09/1992
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	3.06
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	24
	1054010030
	Trần Thị Thúy Sinh
	25/02/1992
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	3.39
	Kế toán
	2015-2016
	Nữ

	25
	1054010031
	Nguyễn Bình Tâm
	10/07/1992
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.58
	Kế toán
	2015-2016
	Nam


Ấn định danh sách này có 25 sinh viên.
                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
















 (Đã ký)

    PGS. TS Cao Văn
	UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành: Đại học Tài chính – Ngân Hàng
(Kèm theo Quyết định số   624/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày  08/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày/tháng/ năm sinh
	Nơi sinh
	Mã lớp tuyển sinh
	Ngành học thứ nhất
	Khóa học
	Điểm TBC tích lũy (hệ 4)
	Ngành học thứ hai
	Thời gian học tối đa
	Ghi chú

	1
	1154020003
	Lê Đoàn Phương Anh
	01/06/1993
	Phú Thọ
	1109D10A
	Kế Toán
	2011-2015
	3.50
	TC - NH
	2016-2017
	Nữ

	2
	1054010042
	Dương Thị Dung
	23/12/1992
	Thanh Hóa
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.65
	TC - NH
	2015-2016
	Nữ

	3
	1054010054
	Nguyễn Như Kính
	26/11/1990
	Phú Thọ
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.49
	TC - NH
	2015-2016
	Nam

	4
	1054010058
	Trần Xuân Minh
	10/11/1988
	Vĩnh Phúc
	1008D11A
	QTKD
	2010-2014
	2.21
	TC - NH
	2015-2016
	Nam


Ấn định danh sách này có 04 sinh viên.
                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
















 (Đã ký)

    PGS. TS Cao Văn
	UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành: Đại học Ngôn ngữ Anh

(Kèm theo Quyết định số  624/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày  08 /11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày/tháng/ năm sinh
	Nơi sinh
	Mã lớp tuyển sinh
	Ngành học thứ nhất
	Khóa học
	Điểm TBC tích lũy (hệ 4)
	Ngành học thứ hai
	Thời gian học tối đa
	Ghi chú

	1
	1054020089
	Nguyễn Nhật Anh
	19/07/1992
	Phú Thọ
	1008D10A
	Kế Toán
	2010-2014
	3.41
	NN Anh
	2015-2016
	Nam

	2
	1057020027
	Hà Thị Hằng
	20/10/1992
	Hưng Yên
	1008D18A
	T.T Quốc
	2010-2014
	2.58
	NN Anh
	2015-2016
	Nữ-0943880512

	3
	1157020006
	Lưu Thị Thúy Hằng
	28/05/1993
	Phú Thọ
	1109D18A
	T.T Quốc
	2011-2015
	2.25
	NN Anh
	2016-2017
	Nữ-0987938419

	4
	1154010020
	Nguyễn Thị Lan Hương
	12/07/1993
	Phú Thọ
	1109D11A
	QTKD
	2011-2015
	2.94
	NN Anh
	2016-2017
	Nữ

	5
	1151030041
	Nguyễn T. Khánh Huyền
	31/12/1993
	Phú Thọ
	1109D15A
	CNTT
	2011-2015
	2.61
	NN Anh
	2016-2017
	Nữ

	6
	1157020016
	Trần Thị Khánh Linh
	21/10/1993
	Phú Thọ
	1109D18A
	T.T Quốc
	2011-2015
	2.69
	NN Anh
	2016-2017
	Nữ-01676473234

	7
	1157020029
	Hà Thị Thương
	06/07/1993
	Vĩnh Phúc
	1109D18A
	T.T Quốc
	2011-2015
	2.58
	NN Anh
	2016-2017
	Nữ-0984429957

	8
	1157020028
	Trần Thị Thanh Thúy
	30/08/1992
	Phú Thọ
	1109D18A
	T.T Quốc
	2011-2015
	2.28
	NN Anh
	2016-2017
	Nữ-0943927829


Ấn định danh sách này có 08 sinh viên.
                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
















 (Đã ký)

    PGS. TS Cao Văn
	UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành: Đại học Sư phạm Sử - GDCD

(Kèm theo Quyết định số   624/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày  08/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày/tháng/ năm sinh
	Nơi sinh
	Mã lớp tuyển sinh
	Ngành học thứ nhất
	Khóa học
	Điểm TBC tích lũy (hệ 4)
	Ngành học thứ hai
	Thời gian học tối đa
	Ghi chú

	1
	1156050035
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	20/02/1993
	Phú Thọ
	1109D17A
	VN học
	2011-2015
	2.60
	SP Sử-GDCD
	2016-2017
	Nữ

	2
	1156050039
	Hoàng Thị Thuận
	16/06/1992
	Hà Nội
	1109D17A
	VN học
	2011-2015
	2.51
	SP Sử-GDCD
	2016-2017
	Nữ

	3
	1156050044
	Nguyễn Thị Thu Trang
	09/11/1993
	Vĩnh Phú
	1109D17A
	VN học
	2011-2015
	2.51
	SP Sử-GDCD
	2016-2017
	Nữ

	4
	1156050046
	Trần Kiều Trinh
	12/09/1993
	Tuyên Quang
	1109D17A
	VN học
	2011-2015
	2.29
	SP Sử-GDCD
	2016-2017
	Nữ


Ấn định danh sách này có 08 sinh viên.
                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
















 (Đã ký)

    PGS. TS Cao Văn







